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Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về gói thầu

· Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên

· Tên dự toán: Dịch vụ xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2025 - 2026 của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên
· Tên gói thầu: Gói thầu số Gói thầu số 18/2025/DV: Cung ứng dịch vụ xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2025 – 2026
· Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
· Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III, năm 2025
· Loại hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định
· Thời gian thực hiện: 365 ngày
· Địa điểm thực hiện: 
+ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk
+ Phòng khám Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng: 368 Trần Hưng Đạo,  Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk
· Khối lượng thu gom sẽ được nghiệm thu thực tế tại Bệnh viện
2. Mục tiêu công việc

Thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ chất thải y tế nguy hại (Chất thải nguy hại lây nhiễm (mã chất thải 13 01 01); Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại (mã chất thải 13 01 02); Dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải (mã chất thải 13 01 03); Bóng đèn huỳnh quang (mã chất thải 16 01 06); Chất thải không yêu cầu thu gom, xử lý đặc biệt để ngăn ngừa lây nhiễm (mã chất thải 13 01 05) và Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải (mã chất thải 12 06 05)) theo đúng quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 về việc Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
Nhà thầu thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại bao gồm các loại và số lượng chất thải dự kiến như sau:
	STT
	Tên chất thải
	(Mã chất thải – phân loại)
	ĐVT
	Số lượng

	01
	Chất thải lây nhiễm (Chất thải lây nhiễm sắc nhọn; chất thải lây nhiễm không sắc nhọn; chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao; chất thải giải phẫu)
	13 01 01 - CTNH
	Kg
	84.500

	02
	Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại (Hóa chất thải bỏ có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất; Vỏ chai, lọ đựng hóa chất, các dụng cụ dính hóa chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất)
	13 01 02 - CTNH
	Kg
	110

	03
	Dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải (Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất; Vỏ chai, lọ thuốc, các dụng cụ dính thuốc thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất, thuốc hết hạn)
	13 01 03 - CTNH
	Kg
	750

	04
	Bóng đèn huỳnh quang
	16 01 06 - CTNH
	Kg
	45

	05
	Chất thải không yêu cầu thu gom, xử lý đặc biệt để ngăn ngừa lây nhiễm (Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hóa chất, các dụng cụ dính thuốc hoặc hóa chất không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc không có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất; Vỏ lọ vắc xin thải bỏ không thuộc loại vắc xin bất hoạt hoặc giảm độc lực; Vỏ thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất)
	13 01 05 - CTRTT
	Kg
	20.800

	06
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải
	12 06 05 - CTNH
	Kg
	14.000


3. Yêu cầu về kỹ thuật đối với việc cung cấp dịch vụ như sau
3.1 Yêu cầu chung

· Nhà thầu có kinh nghiệm và có đầy đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại (Chất thải nguy hại lây nhiễm (mã chất thải 13 01 01); Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại (mã chất thải 13 01 02); Dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải (mã chất thải 13 01 03); Bóng đèn huỳnh quang (mã chất thải 16 01 06); Chất thải không yêu cầu thu gom, xử lý đặc biệt để ngăn ngừa lây nhiễm (mã chất thải 13 01 05) và Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải (mã chất thải 12 06 05)) tại Bệnh viện theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 về việc Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
· Nhà thầu cam kết không vi phạm pháp luật và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật liên quan đến quá trình thực hiện công việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại (Chất thải nguy hại lây nhiễm (mã chất thải 13 01 01); Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại (mã chất thải 13 01 02); Dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải (mã chất thải 13 01 03); Bóng đèn huỳnh quang (mã chất thải 16 01 06); Chất thải không yêu cầu thu gom, xử lý đặc biệt để ngăn ngừa lây nhiễm (mã chất thải 13 01 05) và Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải (mã chất thải 12 06 05)) của Bệnh viện.
· Nhà thầu phải thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại (Chất thải nguy hại lây nhiễm (mã chất thải 13 01 01); Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại (mã chất thải 13 01 02); Dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải (mã chất thải 13 01 03); Bóng đèn huỳnh quang (mã chất thải 16 01 06); Chất thải không yêu cầu thu gom, xử lý đặc biệt để ngăn ngừa lây nhiễm (mã chất thải 13 01 05) và Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải (mã chất thải 12 06 05)) theo đúng Giấy phép xử lý chất thải nguy hại/Giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.
· Nhà thầu phải đảm bảo thu gom hết chất thải y tế nguy hại (Chất thải nguy hại lây nhiễm (mã chất thải 13 01 01); Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại (mã chất thải 13 01 02); Dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải (mã chất thải 13 01 03); Bóng đèn huỳnh quang (mã chất thải 16 01 06); Chất thải không yêu cầu thu gom, xử lý đặc biệt để ngăn ngừa lây nhiễm (mã chất thải 13 01 05) và Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải (mã chất thải 12 06 05))  tại Bệnh viện trong mỗi lần thu gom quy định tại Mục 3.4.
· Nhà thầu chịu trách nhiệm trong việc đỗ xe, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thực hiện công việc của Bệnh viện.

· Nhà thầu phải cung cấp cho Bệnh viện đầy đủ thùng chứa chất thải như sau: 

· 20 thùng rác màu vàng và 05 thùng rác đen dung tích 240 lít. 
· 10 can trắng 1.200 lít dùng để chứa dược phẩm gây độc tế bào thải (vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hóa chất các dụng cụ dính thuốc hoặc hóa chất thuộc nhóm gây độc tế bào) phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng và được chuyển giao cho Nhà thầu thu gom, vận chuyển, xử lý. 
· Tất cả các thùng và can đã được vệ sinh khử khuẩn trước khi đưa qua bệnh viện. 
· Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Nhà thầu phải cung cấp thêm thùng trong vòng 03 ngày kể từ ngày có yêu cầu của nhân viên Bệnh viện. 
· Tất cả các thùng do Nhà thầu cung cấp cho Bệnh viện phải tuân thủ theo quy định của về thùng chứa chất thải của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 về việc Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. 
· Nhà thầu có trách nhiệm mang tất cả các thùng chứa chất thải của Nhà thầu ra khỏi Bệnh viện sau khi kết thúc hợp đồng.
· Nhà thầu phải giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ, không gây ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện, đảm bảo không để rơi vãi, tràn đổ chất thải trong quá trình thu gom, vận chuyển.
· Nhà thầu phải tuyệt đối chấp hành nghiêm tất cả các yêu cầu về nội quy, quy định an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn của nhân viên Bệnh viện trong quá trình làm việc tại Bệnh viện.
· Nhà thầu phải trình bày giải pháp và phương pháp luận tổng quát để thực hiện dịch vụ.
3.2 Các yêu cầu về mặt pháp lý, điều kiện kinh doanh
Nhà thầu thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại (Chất thải nguy hại lây nhiễm (mã chất thải 13 01 01); Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại (mã chất thải 13 01 02); Dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải (mã chất thải 13 01 03); Bóng đèn huỳnh quang (mã chất thải 16 01 06); Chất thải không yêu cầu thu gom, xử lý đặc biệt để ngăn ngừa lây nhiễm (mã chất thải 13 01 05) và Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải (mã chất thải 12 06 05)) phải có các giấy tờ pháp lý như sau:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

-
Có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc Giấy phép môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xử lý chất thải nguy hại (Chất thải nguy hại lây nhiễm (mã chất thải 13 01 01); Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại (mã chất thải 13 01 02); Dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải (mã chất thải 13 01 03); Bóng đèn huỳnh quang (mã chất thải 16 01 06); Chất thải không yêu cầu thu gom, xử lý đặc biệt để ngăn ngừa lây nhiễm (mã chất thải 13 01 05) và Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải (mã chất thải 12 06 05)) còn hiệu lực. Nhà thầu có thể cung cấp hợp đồng liên kết xử lý chất thải nguy hại với đơn vị khác có chức năng xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành: Cung cấp hợp đồng liên kết và văn bản chấp thuận của cơ quan cấp phép môi trường
3.3 Yêu cầu về phương tiện vận chuyển

· Phương tiện vận chuyển đáp ứng các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
· Phương tiện vận chuyển chất thải là loại thùng kín có thiết bị nâng hạ hàng để thuận tiện cho việc thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại tại Bệnh viện.
· Phương tiện vận chuyển chất thải phải có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định vị trí và ghi lại hành trình vận chuyển.
· Cung cấp danh sách phương tiện vận chuyển đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép sẽ thực hiện công việc thu gom và vận chuyển chất thải y tế nguy hại của Bệnh viện.
3.4 Yêu cầu về tần suất và thời gian thu gom và vận chuyển

- Thực hiện thu gom tất cả các ngày trong năm bao gồm cả ngày thứ 7, chủ nhật, nghỉ, lễ,... 

- Bệnh viện bàn giao chất thải y tế nguy hại cho Nhà thầu tại địa điểm như sau: 
+  Bệnh viện Đa khoa Phú Yên: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk

+  Phòng khám Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng: 368 Trần Hưng Đạo,  Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk
- Tần suất và thời gian chuyển giao có thể thay đổi tùy tình hình thực tế theo yêu cầu của Bệnh viện và Quyết định số: 10/2023/QĐ-UBND ngày 10/04/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
· Chất thải lây nhiễm: Thứ 2, 4, 6. Thời gian vận chuyển chất thải nguy hại được thực hiện từ 22 giờ ngày hôm trước đến 04 giờ ngày hôm sau.
· Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại; Dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải; Bóng đèn huỳnh quang; Chất thải không yêu cầu thu gom, xử lý đặc biệt để ngăn ngừa lây nhiễm và Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải: theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Thời gian vận chuyển chất thải nguy hại được thực hiện từ 22 giờ ngày hôm trước đến 04 giờ ngày hôm sau.

· Đối với trường hợp đột xuất: Trong vòng 06 (sáu) giờ kể từ khi nhận yêu cầu của nhân viên Bệnh viện, Nhà thầu phải có mặt để thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại.
4 Giải pháp và phương pháp luận
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 

· Giải pháp và phương pháp luận: Nhà thầu trình bày đầy đủ, chi tiết giải pháp và phương pháp luận thực hiện công việc của gói thầu bao gồm:

· Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm.

· Thu gom, vận chuyển và xử lý hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại.

· Thu gom, vận chuyển và xử lý dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải

· Thu gom, vận chuyển và xử lý bóng đèn huỳnh quang

· Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải không yêu cầu thu gom, xử lý đặc biệt để ngăn ngừa lây nhiễm

· Thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải.

· Kế hoạch công tác: Nhà thầu trình bày đầy đủ, chi tiết kế hoạch thực hiện công việc của gói thầu.
5 Quy định về kiểm tra, nghiệm thu

Chủ đầu tư sẽ nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu theo khối lượng thực tế thực hiện với đơn giá cố định nhưng giá trị thanh toán không vượt quá giá trị hợp đồng đã ký.

Nhà thầu thực hiện các hồ sơ liên quan đến việc nghiệm thu theo yêu cầu của Bên mời thầu.
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